
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

001 008 Lê Thục Uyên 28/04/1997 Nữ Kinh
Thanh Chương, 

Nghệ An
x ĐHSP Vật lí ĐHSP Huế

Chính 

quy
2019 Giỏi

Anh 

B1
Cơ bản Vật lí

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

002 023 Nguyễn Thị Kim Hòa 31/05/1989 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
x ĐHSP Hóa học

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2012 Khá

Anh 

B
Tin B x

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

003 025 Trần Thị Như Quỳnh 26/03/1990 Nữ Kinh
Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh
x

Đại 

học
Hóa học ĐH Đà Lạt

Chính 

quy
2012 Khá x

Anh 

B
Tin B

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

004 039 Bùi Thanh Tú 22/02/1989 Nam Kinh
Diễn Châu, Nghệ 

An
x

Đại 

học

Giáo 

dục thể 

chất

ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng

Chính 

quy
2012 Khá x

Anh 

B
Tin B

Thể 

dục

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

005 044 Vũ Hữu Tú 17/09/1991 Nam Kinh
Kinh Môn, Hải 

Dương
x ĐHSP Hóa học

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2013 Khá

Anh 

B
Tin B x

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

006 050 Hồ Công Long 25/10/1989 Nam Kinh
Nam Đàn, Nghệ 

An
x

Đại 

học

Giáo 

dục thể 

chất

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2011 Khá

Anh 

B
Cơ bản

Thể 

dục

THPT Nguyễn 

Trãi

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

007 055 Lê Văn Dương 28/04/1989 Nam Kinh
Điện Bàn, Quảng 

Nam
x ĐHSP

Giáo 

dục thể 

chất

ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh

Vừa làm 

vừa học
2018 Khá

Anh 

A
Tin B

Thể 

dục

THPT Việt 

Đức

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

008 069 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 16/01/1992 Nữ Thái
Đại Lộc, Quảng 

Nam
x ĐHSP Toán

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2014 Khá

Anh 

B
Tin B x Toán THPT Lắk

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

009 106 Hà Lê Thanh Huyền 02/05/1997 Nữ Kinh
Ninh Giang, Hải 

Dương
x ĐHSP Toán

ĐHSP-ĐH 

Huế

Chính 

quy
2019 Khá

Anh 

B1
Cơ bản Toán

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

010 134 Trần Thị Tố Uyên 06/06/1991 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
x

Đại 

học
Hóa học

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2013

TB 

Khá
x

Anh 

B
Tin B

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

011 157 Tô Lan Phương 08/03/1996 Nữ Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
x ĐHSP Toán

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2018 Khá

Anh 

B
Tin B Toán THPT Lắk

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

012 180 Lê Hữu Sĩ 20/11/1993 Nam Kinh
Hải Lăng, Quảng 

Trị
x

Đại 

học

GD Thể 

chất

ĐH TDTT TP 

HCM

Chính 

quy
2016 Khá x

Anh 

B
Tin B

Thể 

dục

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

013 191 Đặng Thị Ngọc Nhung 14/11/1995 Nữ Kinh
Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
x ĐHSP Vật lí

ĐHSP-ĐH 

Huế

Chính 

quy
2017 Khá

Anh 

B1
Cơ bản Vật lí

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

014 212 Hồ Thanh Vũ 19/03/1992 Nam Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
x ĐHSP

Thể dục 

thể thao

ĐHSP Hồ Chí 

Minh

Chính 

quy
2015 Khá

Anh 

B
Tin A

Thể 

dục
THPT Ea Rốk

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

015 230 Phan Thị Mơ 01/03/1992 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
x

Cử 

nhân

Giáo 

dục 

Chính 

trị

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2014 Giỏi x

Anh 

B
Tin B GDCD

THPT Việt 

Đức

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

Ghi chú 2
Ngoại 

ngữ
Tin học

Thạc 

sĩ

Vị trí 

tuyển 

dụng

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Ghi chú 1

(Hồ sơ)

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ

(Danh sách kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD, ngày        /10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sử nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 

(Tuyển dụng trong năm 2020))

TT Số HS Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Quê quán

Bằng 

THPT

Trình độ 

đào tạo 

(Đại học, 

Cao 

đẳng,…)

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trường Đào tạo
Loại hình 

đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Tốt 

nghiệp 

loại

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019 (TUYỂN DỤNG TRONG NĂM 2020) KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN DO KHÔNG BỔ SUNG PHIẾU THAY ĐỔI NGUYỆN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
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Ghi chú 2
Ngoại 

ngữ
Tin học

Thạc 

sĩ

Vị trí 

tuyển 

dụng

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Ghi chú 1

(Hồ sơ)

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ

TT Số HS Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Quê quán

Bằng 

THPT

Trình độ 

đào tạo 

(Đại học, 

Cao 

đẳng,…)

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trường Đào tạo
Loại hình 

đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Tốt 

nghiệp 

loại

016 235 Đoàn Thị Thanh Thảo 10/10/1989 Nữ Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
x ĐHSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2011 Khá

Anh 

B

Văn 

phòng

Hóa 

học

THPT Hùng 

Vương

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

017 236 Nguyễn Ngọc Đạt 17/02/1993 Nam Kinh
Đông Hưng, Thái 

Bình
x ĐHSP

Toán 

học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2015 Khá

Anh 

B
Tin B Toán

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

018 237 H' Hồng Ông 10/08/1992 Nữ
MNô

ng
Lắk, Đắk Lắk x ĐHSP Ngữ văn

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2015 Khá

Anh 

B
Tin B

Ngữ 

văn

THPT Nguyễn 

Chí Thanh

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

019 280 H' Thuy Ayun 30/03/1993 Nữ Êđê
Krông Buk, Đắk 

Lắk
x ĐHSP Địa lí

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2015 Khá

Anh 

B
Tin B Địa lí

THPT Trần Đại 

Nghĩa

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

020 281 Ngô Thị Huyền 03/06/1993 Nữ Kinh
Hương Thủy, 

Thừa Thiên Huế
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2015 Giỏi

Anh 

B
Tin B Vật lí

THPT Nguyễn 

Thái Bình

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

021 288 Võ Thị Mỹ Trâm 05/08/1991 Nữ Kinh
Đức Phổ, Quảng 

Ngãi
x ĐHSP Toán

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2013 Khá

Anh 

B
Cơ bản Toán

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

022 298 Trần Ngọc Tân 10/01/1988 Nam Kinh
Tam Kỳ, Quảng 

Nam
x ĐHSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2011 Khá

Anh 

B
Cơ bản

Hóa 

học

THPT Nguyễn 

Thái Bình

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

023 311 Ksor Tõ 16/04/1993 Nam Jrai Ia Pa, Gia Lai x
Đại 

học

Giáo 

dục thể 

chất

ĐH TDTT Đà 

Nẵng

Chính 

quy
2017 Khá x

Anh 

B
Tin B

Thể 

dục
THPT Ea Rốk

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

024 327 Huỳnh Thị Phương Loan 19/08/1989 Nữ Kinh
Vạn Ninh, Khánh 

Hòa
x ĐHSP Hóa học

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2011 Khá

Anh 

B
Tin B x

Hóa 

học

THPT Nguyễn 

Thái Bình

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

025 343 Dương Thị Đàn 21/04/1989 Nữ Kinh
Nam Đàn, Nghệ 

An
x ĐHSP

Giáo 

dục thể 

chất

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2012 Giỏi

Anh 

B
Tin B

Thể 

dục

THPT Việt 

Đức

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

026 349 H' Nưm Niê 03/03/1989 Nữ Êđê
Cư M'gar, Đắk 

Lắk
x

Cử 

nhân

Giáo 

dục 

Chính 

trị

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2012 Khá x

Anh 

B

Văn 

phòng
GDCD

THPT Hùng 

Vương

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

027 363 Trần Ngọc Ái Thanh 25/09/1993 Nữ Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh
x ĐHSP

Tiếng 

Anh

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2015 Khá

Pháp  

B
Tin B

Tiếng 

Anh

THPT Huỳnh 

Thúc Kháng

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

028 398 Hà Thanh Hiền 02/04/1993 Nữ Kinh
Hoài Ân, Bình 

Định
x ĐHSP

Tiếng 

Anh
ĐH Sài Gòn

Chính 

quy
2015 Khá

Pháp 

B
Cơ bản

Tiếng 

Anh

THPT Huỳnh 

Thúc Kháng

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

029 420 Lương Thị Tươi 26/12/1990 Nữ Nùng
Hạ Lang, Cao 

Bằng
x ĐHSP

Sinh 

học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2013 Giỏi

Anh 

B
Tin B

Sinh 

học

THPT Buôn 

Hồ

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

030 426 Hồ Minh Vương 10/01/1995 Nam Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
x

Đại 

học

Giáo 

dục thể 

chất

ĐH Thể dục 

thể thao Đà 

Nẵng

Chính 

quy
2017

Trung 

bình
x

Anh 

B
Tin B

Thể 

dục

THPT Trần Đại 

Nghĩa

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

031 437 Nguyễn Thị Hồng 30/05/1995 Nữ Kinh
Ý Yên, Nam 

Định
x ĐHSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2017 Khá

Anh 

B
Cơ bản

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

032 438 Trần Thị Phương Thuận 01/01/1996 Nữ Kinh
Quế Sơn, Quảng 

Nam 
x ĐHSP Vật lí

ĐH Quảng 

Nam

Chính 

quy
2018 Giỏi

Anh 

B
Tin B Vật lí

THPT Tôn Đức 

Thắng

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

033 454 Trần Thị Diễm Mộng 12/01/1996 Nữ Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
x ĐHSP Địa lí

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2019 Khá

Anh 

C
Cơ bản Địa lí

THPT Trần Đại 

Nghĩa

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

034 458 Lê Văn Hẵng 22/09/1988 Nam Kinh
Hoài Nhơn, Bình 

Định
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2013 Khá

Anh 

B
Tin B Vật lí

THPT Tôn Đức 

Thắng

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

035 467 H' Jol Byă 20/03/1991 Nữ Êđê
Cư M'gar, Đắk 

Lắk
x CNSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2013 Khá

Anh 

B
Tin A

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

036 478 H Juin Mlô 14/01/1992 Nữ Êđê
Cư M'gar, Đắk 

Lắk
x CNSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2015 Khá

Anh 

B
Tin B

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

2



Ghi chú 2
Ngoại 

ngữ
Tin học

Thạc 

sĩ

Vị trí 

tuyển 

dụng

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Ghi chú 1

(Hồ sơ)

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ

TT Số HS Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Quê quán

Bằng 

THPT

Trình độ 

đào tạo 

(Đại học, 

Cao 

đẳng,…)

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trường Đào tạo
Loại hình 

đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Tốt 

nghiệp 

loại

037 510 Mai Xuân Quyết 12/08/1989 Nam Kinh
Hà Trung, Thanh 

Hóa
x ĐHSP

Thể dục 

thể thao

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2011 Khá

Anh 

A2
Tin A

Thể 

dục

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

038 517 Lý Thị Phương 10/09/1992 Nữ Kinh
Tiền Hải, Thái 

Bình
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2014 Khá

Anh 

B
Tin B Vật lí

THPT Hùng 

Vương

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

039 521 Trần Thị Hồng Nhung 16/04/1991 Nữ Kinh
Kiến Xương, 

Thái Bình
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2014 Khá

Anh 

B
Tin B Vật lí

THPT Hùng 

Vương

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

040 553 Lăng Văn Chinh 13/01/1994 Nam Tày
Hữu Lũng, Lạng 

Sơn
x

Đại 

học

GD Thể 

chất

ĐH Tây 

nguyên

Chính 

quy
2017 Khá

Anh 

B
Cơ bản

Thể 

dục
THPT Ea Rốk

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

041 563 Nguyễn Thái Thảo Uyên 16/08/1997 Nữ Kinh
Đông Hưng, Thái 

Bình
x ĐHSP Toán

ĐH Tây 

nguyên

Chính 

quy
2019 Khá

Anh 

B
Cơ bản Toán

THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

042 572 Lê Thị Hạnh 22/11/1995 Nữ Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh
x ĐHSP Hóa học

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2017 Khá

Anh 

B
Cơ bản

Hóa 

học

THPT Võ Văn 

Kiệt

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

043 589 Chu Thị Diệu Quỳnh 24/08/1996 Nữ Kinh
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2019 Khá

Anh 

B
Cơ bản Vật lí

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

044 606 Đàm Thị Vinh 10/08/1986 Nữ Kinh
Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa
x ĐHSP Vật lí

ĐH Tây 

Nguyên

Chính 

quy
2009 Khá

Anh 

B
Tin B x Vật lí

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

045 638 Phạm Mạnh Tùng 24/01/1993 Nam Kinh
Hoài Nhơn, Bình 

Định
x CNSP Địa lí

ĐH Quy 

Nhơn

Chính 

quy
2016 Khá

Anh 

B
Tin B Địa lí

THPT Trần Đại 

Nghĩa

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

046 ND034 Lê Thị Trang 17/07/1997 Nữ Kinh
Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa
x CNSP Vật lí ĐH Hồng Đức

Chính 

Quy
2019 Giỏi

Anh 

B
Cơ bản Vật lí

THPT Chuyên 

Nguyễn Du

Không có chỉ tiêu 

tuyển dụng

* Danh sách này gồm có 46 người./.
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